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1 NA-97567-TS Nguyễn Văn Ngọc An Hòa 0374190448 1457/2020/NA-GPKTTS 21,00 x

2 NA-0046-TS Đậu Trần Hùng Diễn Bích
0968313747, 

0357.548.529
0081/2020/NA-GPKTTS 15,10 x

3 NA-0279-TS Nguyễn Nam Hải Diễn Bích 0333971109 0595/2020/NA-GPKTTS 15,00 x

4 NA-3141-TS Vũ Văn Thủy Diễn Bích 0347986577 0185/2022/NA-GPKTTS 15,00 x

5 NA-90043-TS Vũ Thế Tý Diễn Bích
0374275472, 

0983715417
0233/2022/NA-GPKTTS 15,50 x

6 NA-90176-TS Thái Bá Hải Diễn Bích
0354471910, 

0337475052
0182/2020/NA-GPKTTS 15,10 x

7 NA-90297-TS Nguyễn Văn Hùng Diễn Bích 0394574561 0252/2021/NA-GPKTTS 23,50 x

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chú

Phụ lục III:

 TỔNG HỢP DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

 (Đến ngày 09/9/2024)

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-SNN-TSKN ngày      tháng 9 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An)
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8 NA-90476-TS Nguyễn Văn Nam Diễn Bích
0387828113, 

0366214583
1720/2020/NA-GPKTTS 16,10 x

9 NA-90581-TS Thái Bá Tăng Diễn Bích 0366084971 0953/2020/NA-GPKTTS 16,76 x

10 NA-90623-TS Nguyễn Văn Hùng Diễn Bích 0948295489 0277/2021/NA-GPKTTS 23,85 x

11 NA-90796-TS Ngô Văn Trung Diễn Bích
0976265452, 

0966119131
0916/2020/NA-GPKTTS 18,40 x

12 NA-90817-TS Trần Văn Sơn Diễn Bích
0375153239, 

0386048024
0200/2020/NA-GPKTTS 17,15 x

13 NA-90918-TS Nguyễn Văn Hùng Diễn Bích 0983965360 17,00 x

14 NA-91009-TS Nguyễn Văn Hùng Diễn Bích 0948295489 0372/2021/NA-GPKTTS 16,50 x

15 NA-91034-TS Chu Văn Hướng Diễn Bích
0347837566, 

0327582906
1552/2020/NA-GPKTTS 15,50 x

16 NA-91133-TS Nguyễn Văn Hùng Diễn Bích 0948295489 17,75 x

17 NA-91134-TS Nguyễn Văn Hùng Diễn Bích 17,90 x
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18 NA-91284-TS Trần Văn Cường Diễn Bích
0971557563, 

0376473053
1137/2019/NA-GPKTTS 16,20 x

19 NA-91517-TS Nguyễn Văn Hùng Diễn Bích 0948295489 2666/2020/NA-GPKTTS 25,50 x

20 NA-91777-TS Nguyễn Văn Hùng Diễn Bích 0948295489 15,20 x

21 NA-92000-TS Nguyễn Văn Hùng Diễn Bích 0948295489 15,50 x

22 NA-92045-TS Tô Văn Đại Diễn Bích 0384733499 2063/2020/NA-GPKTTS 15,10 x

23 NA-92226-TS Nguyễn Văn Hùng Diễn Bích 0948295489 21,70 x

24 NA-94062-TS Trần Văn Quý Diễn Bích 0981054841 0600/2020/NA-GPKTTS 16,60 x

25 NA-94617-TS Hoàng Văn Thủy Diễn Bích 0395760207 0176/2022/NA-GPKTTS 16,40 x

26 NA-90200-TS Vũ Văn Quyết Diễn Kim
0388156726, 

0389571932
0304/2020/NA-GPKTTS 15,35 x

27 NA-2738-TS Hoàng Văn Dung Diễn Ngọc 0377649185 0250/2022/NA-GPKTTS 15,15 x



4

Không 

có giấy 

phép 

hoặc 

giấy 

phép

 hết hạn 

trên 10 

ngày 

(không 

đi khai 

thác)

Không 

duy trì 

tín hiệu 

giám sát 

hành

 trình từ 

6 giờ trở 

lên 

nhưng 

không 

báo vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai 

thác 

thuỷ sản,

 vùng 

khai 

thác 

thuỷ sản 

Vi 

phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu Xã/phường Điện thoại
Số Giấy phép

 khai thác

Chiều 

dài

 (m)

28 NA-2854-TS Nguyễn Văn Cương Diễn Ngọc
0989219791, 

0356185619
1286/2019/NA-GPKTTS 13,00 x

29 NA-80104-TS Vũ Văn Hồng Diễn Ngọc
0983715417, 

0344110769
0315/2021/NA-GPKTTS 14,80 x

30 NA-80266-TS Trần Văn Tuấn Diễn Ngọc 0966528756 2021/2020/NA-GPKTTS 13,50 x

31 NA-90168-TS Trần Huy Thanh Diễn Ngọc
0989690695, 

098784599
0165/2022/NA-GPKTTS 15,90 x

32 NA-90456-TS Vũ Ngọc Thương Diễn Ngọc 0329305899 1127/2020/NA-GPKTTS 16,25 x

33 NA-90645-TS Cao Đức Hà Diễn Ngọc
0373996272, 

0988512705
0581/2020/NA-GPKTTS 16,73 x

34 NA-90651-TS Cao Đức Hà Diễn Ngọc
0373996272, 

0988512705
0590/2020/NA-GPKTTS 16,70 x

35 NA-90991-TS Nguyễn Văn Thảo Diễn Ngọc 0328583843 0160/2022/NA-GPKTTS 16,00 x

36 NA-91567-TS Nguyễn Do Thái Diễn Ngọc
0974401034, 

0974401034
0025/2022/NA-GPKTTS 21,80 x

37 NA-99929-TS Nguyễn Do Thái Diễn Ngọc 0974401034 0483/2021/NA-GPKTTS 28,60 x
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38 NA-80201-TS Nguyễn Văn Phong Nghi Hải 0367636674 0930/2018/NA-GPKTTS 12,70 x

39 NA-0617-TS Nguyễn Văn Tiến Nghi Thủy 01684424191 0791/2016/NA-GPKTTS 12,00 x

40 NA-85586-TS Trần Văn Hồng Nghi Thủy 0962580058 1210/2019/NA-GPKTTS 12,80 x

41 NA-98286-TS Hoàng Văn Hoa Nghi Thủy 0946516660 0348/2016/NA-GPKTTS 24,00 x

42 NA-0043-TS Đặng Quang Trung Nghi Xuân 0398330356 0832/2016/NA-GPKTTS 13,20 x

43 NA-70261-TS Trần Văn Vinh Phúc Thọ 6,00 x

44 NA-70266-TS Trần Văn Bình Phúc Thọ 6,00 x

45 NA-70313-TS Trần Văn Hồng Phúc Thọ 7,00 x

46 NA-70321-TS Nguyễn Thị Hà Phúc Thọ 7,80 x

47 NA-70322-TS Trần Văn Tự Phúc Thọ 7,00 x
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48 NA-70431-TS Nguyễn Võ Trung Phúc Thọ 8,20 x

49 NA-90086-TS Trần Văn Dụng Quỳnh Dị 0988873753 2684/2020/NA-GPKTTS 17,20 x

50 NA-90151-TS Trần Văn Công Quỳnh Dị 0978481396 0732/2020/NA-GPKTTS 16,60 x

51 NA-90411-TS Trần Đình Tuấn Quỳnh Dị 0969082306 2697/2020/NA-GPKTTS 18,10 x

52 NA-90912-TS Trần Văn Dụng Quỳnh Dị 0988873753 18,70 x

53 NA-93261-TS Trần Văn Hùng Quỳnh Dị
0977491755, 

0987037708
1084/2020/NA-GPKTTS 17,50 x

54 NA-94601-TS Trần Đình Tới Quỳnh Dị 0989575927 0063/2021/NA-GPKTTS 15,70 x

55 NA-94611-TS Trần Phúc Quỳnh Dị 0969482182 2681/2020/NA-GPKTTS 15,70 x

56 NA-94726-TS Trần Bình Quỳnh Dị 0377522337 2683/2020/NA-GPKTTS 15,00 x

57 NA-80314-TS Hồ Sỹ Hòa Quỳnh Lập 0966532319 2391/2020/NA-GPKTTS 12,80 x
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58 NA-90429-TS Dương Minh Thuyên Quỳnh Lập
0368070929, 

0376098378
0336/2021/NA-GPKTTS 16,60 x

59 NA-92231-TS Lê Đức Thiết Quỳnh Lập 0382530197 22,20 x

60 NA-92579-TS Lê Hồng Quang Quỳnh Lập 0985408950 24,70 x

61 NA-93614-TS Nguyễn Quốc Quang Quỳnh Lập 0377823368 1866/2020/NA-GPKTTS 18,60 x

62 NA-93639-TS Trương Quang Huấn Quỳnh Lập 0963860135 0146/2021/NA-GPKTTS 19,50 x

63 NA-93680-TS Lê Bá Ngoan Quỳnh Lập 0378703148 0257/2021/NA-GPKTTS 18,95 x

64 NA-96228-TS Nguyễn Hữu Duy Quỳnh Lập 0382783148 0012/2021/NA-GPKTTS 25,16 x

65 NA-99669-TS Đậu Đức Lợi Quỳnh Lập 0395532863 1390/2020/NA-GPKTTS 15,15 x

66 NA-90868-TS Lê Thị Lụa Quỳnh Lập 0967835096 0921/2024/NA-GPKTTS 24,20 x

67 NA-91917-TS Trương Quang Hòa Quỳnh Lập
0912789879, 

0343667326
0945/2024/NA-GPKTTS 20,50 x
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68 NA-92688-TS Lê Hội Hưng Quỳnh Lập 0989784010 0159/2024/NA-GPKTTS 23,65 x

69 NA-92917-TS Trương Quang Hòa Quỳnh Lập
0912789879, 

0343667326
0946/2024/NA-GPKTTS 22,50 x

70 NA-98639-TS Lê Bá Thức Quỳnh Lập 0979985474 0167/2024/NA-GPKTTS 18,50 x

71 NA-90156-TS Nguyễn  Cao Kỳ Quỳnh Long 0368294612 0892/2020/NA-GPKTTS 16,60 x

72 NA-90636-TS Trần Văn Tấn Quỳnh Long 0376841609 1384/2020/NA-GPKTTS 21,20 x

73 NA-95069-TS Nguyễn Văn Ước Quỳnh Long 0971818707 0452/2021/NA-GPKTTS 15,80 x

74 NA-99696-TS Bùi Xuân Xin Quỳnh Long 0974735457 2375/2020/NA-GPKTTS 24,98 x

75 NA-90229-TS Trương Đắc Thắng Quỳnh Nghĩa
0975272548, 

0985790208
2793/2020/NA-GPKTTS 22,20 x

76 NA-90277-TS Trương Đắc Tiến Quỳnh Nghĩa
0372977909, 

0987711375
0234/2021/NA-GPKTTS 18,22 x

77 NA-90412-TS Hồ Tiếp Quỳnh Nghĩa 0962626772 0261/2021/NA-GPKTTS 18,28 x
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78 NA-99966-TS Hồ Đình Màu Quỳnh Nghĩa 0327446731 0926/2024/NA-GPKTTS 30,80 x

79 NA-80229-TS Nguyễn Anh Hùng Quỳnh Ngọc
0357706610, 

0349547362
13,90 x

80 NA-4089-TS Trương Văn Hộ Quỳnh Phương
03226435750, 

0977914935
1133/2020/NA-GPKTTS 12,75 x

81 NA-70493-TS Nguyễn Quý Khánh Quỳnh Phương
0986516867, 

0943909474
11,76 x

82 NA-80119-TS Phan Văn Toản Quỳnh Phương
0375254926, 

0373351829
14,00 x

83 NA-80200-TS Phan Hồng Mến Quỳnh Phương
0337467783, 

0375397188
0175/2022/NA-GPKTTS 12,85 x

84 NA-80203-TS Phan Hồng Thiết Quỳnh Phương 13,50 x

85 NA-80225-TS Nguyễn Văn Tài Quỳnh Phương 0342095289 14,40 x

86 NA-90032-TS Hồ Phúc Hào Quỳnh Phương
0386594073, 

0374915358
2811/2020/NA-GPKTTS 15,20 x

87 NA-90110-TS Nguyễn Văn Trung Quỳnh Phương
0967732286, 

0962000589
0132/2021/NA-GPKTTS 18,30 x
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88 NA-90211-TS Nguyễn Văn Lượng Quỳnh Phương
0988973202, 

0963486453
1635/2020/NA-GPKTTS 17,00 x

89 NA-90230-TS Lê Văn Thanh Quỳnh Phương 0862605977 2769/2020/NA-GPKTTS 23,40 x

90 NA-90302-TS Nguyễn Minh Châu Quỳnh Phương 0382498868 2719/2020/NA-GPKTTS 17,50 x

91 NA-90715-TS Nguyễn Văn Nghĩa Quỳnh Phương 0388993669 1536/2020/NA-GPKTTS 20,30 x

92 NA-90766-TS Phan Thị Lĩnh Quỳnh Phương 0913001828 0894/2024/NA-GPKTTS 16,70 x

93 NA-91281-TS Bùi Thị Hằng Quỳnh Phương
0374385404, 

0352009346
1861/2020/NA-GPKTTS 16,90 x

94 NA-91467-TS Trương Văn Sơn Quỳnh Phương 0982309270 0117/2021/NA-GPKTTS 25,00 x

95 NA-93053-TS Hoàng Minh Vương Quỳnh Phương 0342761189 1625/2020/NA-GPKTTS 16,00 x

96 NA-93301-TS Hoàng Cao Cường Quỳnh Phương
03657565060, 

0399322210
0815/2020/NA-GPKTTS 12,30 x

97 NA-93592-TS Nguyễn Văn Doanh Quỳnh Phương 0989940304 0031/2024/NA-GPKTTS 18,45 x
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98 NA-93721-TS Hồ Văn Thường Quỳnh Phương
0977914935, 

0383486252
2724/2020/NA-GPKTTS 15,35 x

99 NA-94124-TS Lê Văn Đại Quỳnh Phương 0988899134 0083/2022/NA-GPKTTS 16,30 x

100 NA-94207-TS Hoàng Đức Dũng Quỳnh Phương 0355404993 0180/2021/NA-GPKTTS 16,00 x

101 NA-94272-TS Phan Văn Giỏi Quỳnh Phương 0971277111 2630/2020/NA-GPKTTS 21,90 x

102 NA-94730-TS Lê Tiến Đại Quỳnh Phương
0326436577, 

0377533646
0214/2021/NA-GPKTTS 15,00 x

103 NA-94011-TS Bùi Văn Tuấn Quỳnh Phương 0924785199 0098/2024/NA-GPKTTS 18,00 x

104 NA-93012-TS Trần Văn Minh Quỳnh Thọ
0383185317, 

0382756477
1972/2020/NA-GPKTTS 16,80 x

105 NA-5376-TS Lê Văn Thiện Sơn Hải 0370/2015/NA-GPKTTS 6,70 x

106 NA-5383-TS Bùi Văn Dương Sơn Hải 0366.655.224 0371/2015/NA-GPKTTS 7,30 x

107 NA-5396-TS Vũ Nguyên Khôi Sơn Hải 0538/2018/NA-GPKTTS 7,30 x
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108 NA-70225-TS Trần Văn Chung Sơn Hải 2168/2019/NA-GPKTTS 7,00 x

109 NA-90060-TS Nguyễn Văn Hải Sơn Hải 0913001828 1894/2020/NA-GPKTTS 16,50 x

110 NA-90171-TS Bùi Văn Lan Sơn Hải 0973355767 0492/2021/NA-GPKTTS 15,50 x

111 NA-90809-TS Nguyễn Đình Hùng Sơn Hải 0987349657 1770/2020/NA-GPKTTS 16,00 x

112 NA-90930-TS Phan Văn Hiền Sơn Hải 0326559355 16,00 x

113 NA-91297-TS Nguyễn Văn Trai Sơn Hải 0913001828 0288/2021/NA-GPKTTS 16,00 x

114 NA-93070-TS Lê Văn Thành Sơn Hải 0968208435 0437/2018/NA-GPKTTS 15,60 x

115 NA-93156-TS Đặng Đức Tiến Sơn Hải 0966693899 1985/2020/NA-GPKTTS 16,00 x

116 NA-93801-TS Trần Quốc Tuấn Sơn Hải 0988692515 1619/2020/NA-GPKTTS 15,50 x

117 NA-94113-TS Trần Văn Năm Sơn Hải 0964757774 1768/2020/NA-GPKTTS 15,60 x
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118 NA-94252-TS Thái Bá Thương Sơn Hải 0868397890 1796/2020/NA-GPKTTS 15,50 x

119 NA-95098-TS Nguyễn Văn Thành Sơn Hải 0352314356 1897/2020/NA-GPKTTS 15,60 x

120 NA-95414-TS Lê Văn Đông Sơn Hải 0355404025 1762/2020/NA-GPKTTS 15,80 x

121 NA-95615-TS Trần Xuân Ngọc Sơn Hải 0966693899 17,00 x

122 NA-97777-TS Hồ Đình Việt Sơn Hải
0966693899, 

0984499086
1587/2020/NA-GPKTTS 24,37 x

123 NA-99919-TS Đào Xuân Thắng Sơn Hải 0975103085 1588/2020/NA-GPKTTS 24,25 x

124 NA-91298-TS Nguyễn Văn Hải Sơn Hải 0966693899 0798/2024/NA-GPKTTS 15,50 x

125 NA-90870-TS Trần Văn Lượng Tiến Thủy 0978876114 1491/2020/NA-GPKTTS 14,10 x

126 NA-93349-TS Tô Duy Trường Tiến Thủy 0384566600 1947/2020/NA-GPKTTS 20,60 x

127 NA-93412-TS Lê Văn Tân Tiến Thủy
0333629507, 

0387716974
1410/2020/NA-GPKTTS 18,00 x
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128 NA-93629-TS Nguyễn Văn Hải Tiến Thủy 0394287030 1425/2020/NA-GPKTTS 19,30 x

129 NA-96989-TS Tạ Xuân Bảy Tiến Thủy
0969332552, 

0978876114
2799/2020/NA-GPKTTS 25,00 x

130 NA-80244-TS Nguyễn Sỹ Phương Thu Thủy 0984423266 14,80 x

131 NA-92038-TS Nguyễn Sỹ Phương Thu Thủy 0984423266 0126/2022/NA-GPKTTS 15,60 x
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